
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:              /BTNMT-KSONMT 
V/v xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành 

quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Thông tư ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội,  ngày      tháng      năm 2024 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Bộ: Công Thương; Giao thông vận tải; Khoa học và 

Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tài 

chính; Tư pháp; Xây dựng; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt (theo danh sách kèm theo).    

Thực hiện trách nhiệm được giao tại Khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị và chuyên gia xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (sau đây gọi tắt là Dự thảo Thông tư ban 

hành quy trình kỹ thuật); Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (sau đây gọi tắt là Dự thảo 

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật). 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, đồng thời để đảm bảo tính khả thi và hoàn thiện Dự thảo Thông tư ban 

hành quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý 

kiến đối với Dự thảo 02 Thông tư (Dự thảo được gửi kèm theo Công văn). 

Văn bản góp ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (qua Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường) trong 20 ngày kể từ ngày 

ban hành văn bản này để tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo 02 Thông tư. 

 Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Liễu, Thư ký Tổ soạn 

thảo Thông tư; điện thoại: 0972.886.955.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn quý Cơ quan, đơn vị./. 

 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, KSONMT.CTRSH. HL.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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Phụ lục 

Danh sách các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành 

quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt  

(Kèm theo Công văn số:         /BTNMT-KSONMT ngày   tháng 4 năm 2024 của 

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường) 

 

I. Danh sách cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến 

 
TT Tên cơ quan, tổ chức Địa chỉ 

I Đồng bằng sông Hồng  

1.  
Công ty TNHH MTV Môi trường đô 

thị Hà Nội 

Số 282 Kim Mã - phường Kim Mã - Q. Ba 

Đình - Hà Nội  

2.  
Công ty  Cổ phần  Môi trường và Công 

trình đô thị Phúc Yên 

QL2, đi Làng Mới - phường Hùng Vương 

- TX Phúc Yên  - tỉnh Vĩnh Phúc 

3.  
Cty TNHH MTV Xử lý môi trường 

Trung nguyên 

Đình Chợ, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

4.  
Công ty  Cổ phần  Môi trường và Công 

trình đô thị Bắc Ninh 

Số 4, đường Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, 

TP Bắc Ninh, T.Bắc Ninh 

5.  
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Và 

Công Trình Đô Thị Quảng Ninh 

46B, Dốc Ngân Hàng, Tổ 2, Khu 1A, 

Phường Hồng Hải, Hồng Hải, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh 

6.  
Công ty  Cổ phần giao thông, môi 

trường và đô thị Chí Linh 

Số 04 - Thái Học 2 - P. Sao Đỏ - Thị xã 

Chí Linh - Tỉnh Hải Dương. 

7.  
Công ty TNHH Một thành viên Môi 

trường đô thị Hải Phòng 

Số 1, Lý Tự Trọng - P.Minh Khai – 

Q.Hồng Bàng - Hải Phòng 

8.  
Công ty  Cổ phần  Môi trường và Công 

trình đô thị Hưng Yên 

Số 12, đường Tây Thành, phường Quang 

Trung, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

9.  
Công ty CP Môi trường Đô thị Urenco 

11 

Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên   

10.  
Công ty Cổ phần Môi trường và công 

trình đô thị tỉnh Thái Bình 

Số 109E đường Lý Bôn, xã Phú Xuân, tp 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

11.  
Công ty Cổ phần môi trường và công 

trình đô thị Hà Nam 

Số 150 Trường Chình TP Phú Lý Tỉnh Hà 

Nam 

12.  
Công ty Cổ phần Công trình đô thị 

Nam Định 

Số 89 Quang Trung P Quang trung TP 

Nam Định 

13.  
Công ty  Cổ phần Môi trường và Dịch 

vụ đô thị Ninh Bình 

Số 27, đường Lê Đại Hành, phường 

Thanh Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình 

14.  
Công ty Cổ phần Năng lượng môi 

trường Thiên Ý Hà Nội 

Tầng 22, Tháp Tây, Tòa nhà Lotte Center, 

54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba 

Đình, TP Hà Nội, Việt Nam 

0243 200 5850 
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15.  
Công ty TNHH năng lượng mới EU-

CONCH VENTURE Bắc Ninh 

Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài, Tỉnh 

Bắc Ninh 

II Trung du và miền núi phía Bắc  

16.  
Công ty  Cổ phần  Môi trường đô thị 

Hà Giang 

Số 72, đường Trần Hưng Đạo, tổ 4 

phường Trần Phú, TP Hà Giang - tỉnh Hà 

Giang 

17.  
Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi 

Trường Đô Thị Cao Bằng 

 V103, phố Xuân Trường, phường Hợp 

Giang, TP Cao Bằng -  tỉnh Cao Bằng 

18.  
Công ty  Cổ phần Môi trường và Công 

trình đô thị Bắc Kạn  

Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc 

Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam 

19.  
Công ty Cổ phần dịch vụ Môi trường 

và quản lý đô thị Tuyên Quang 

 số 89 - Đường chiến Thắng Sông Lô - 

phường Tân Quang - TP Tuyên Quang - 

tỉnh Tuyên Quang  

20.  
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh 

Lào Cai 

Số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường 

Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

21.  

Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi 

Trường Và Công Trình Đô Thị Yên 

Bái 

Tổ 31, Đường Lê Hồng Phong, Phường 

Nguyễn Thái Học, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên 

Bái 

22.  
Công ty  Cổ phần môi trường và công 

trình đô thị Thái Nguyên 

Số 302, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 21, 

Phường Phan Đình Phùng, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt 

Nam 

23.  
Công ty TNHH môi trường đô thị Lạng 

Sơn 

Số 16 phố Phan Huy Ích, Phường Tam 

Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

24.  
Công ty  Cổ phần quản lý công trình đô 

thị Bắc Giang 

Số 04 đường Lý Thái Tổ, phường Trần 

Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

25.  
Công ty  Cổ phần  Môi trường đô thị 

Phú Thọ 

Số 5, Tháng Tám, Phố Phú Bình, TX Phú 

Thọ, tỉnh Phú Thọ  

26.  
Công ty  Cổ phần  Môi trường đô thị và 

Xây dựng tỉnh Điện Biên 

Số nhà 448, tổ 13, phường Him Lam, 

Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

27.  
Công ty  Cổ phần  Môi trường đô thị 

tỉnh Lai Châu 

Số 16, đường Hoàng Quốc Việt, Phường 

Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu  

28.  
Công ty Cổ phần Môi trường và dịch 

vụ đô thị Sơn La  

Số 07 đường Bản Cọ phường Chiềng An, 

TP Sơn La, Sơn La 

29.  
Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh 

Hòa Bình 

Tổ 23 - Phường Hữu Nghị, thành phố Hoà 

Bình, tỉnh Hoà Bình 

III 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung 
 

30.  
Công ty Cổ phần Môi trường và Công 

trình đô thị Thanh Hóa 

467 Lê Hoàn - Phường Ngọc Trạo - TP 

Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa. 

31.  
Công ty  Cổ phần  Môi trường và Công 

trình đô thị Nghệ An 

Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng 

Đông - TP Vinh -Nghệ An  
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32.  
Công ty  Cổ phần  Môi trường và  Công 

trình đô thị  Hà Tĩnh 
161 Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh 

33.  
Công ty Cổ phần môi trường và phát 

triển đô thị Quảng Bình 

Số 01 Hoàng Văn Thái – Phường Nam Lý 

– Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng 

Bình 

34.  
Công ty  Cổ phần Công trình - Môi 

trường Đô thị Quảng Trị 

Số 5/1 Trần Hưng Đạo, TX Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị 

35.  
Công ty  Cổ phần Môi trường & Công 

trình đô thị Huế  

46 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành 

phố Huế, TT Huế 

36.  

Công Ty TNHH Năng Lượng Môi 

Trường EB (Thừa Thiên Huế) (Nhà 

máy Điện rác Phú Sơn) 

Thôn 2, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên- Huế 

37.  
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà 

Nẵng 

471 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà 

Nẵng 

38.  
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

Quảng Nam 

781 Phan Châu Trinh, TP. Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 

39.  
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị  

Quảng Ngãi 

Tổ 18 đường Tô Hiến Thành, phường 

Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

40.  
Công ty Cổ phần Môi trường Bình 

Định 

40 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

41.  
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

Phú Yên 

64 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

42.  
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị 

Nha Trang 

84 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

43.  
Công ty Cổ phần Công trình đô thị 

Ninh Thuận 

Số 122 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Mỹ 

Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh 

Thuận 

44.  
Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch 

vụ Đô thị Bình Thuận 

578 Trần Hưng Đạo, P.Đức Long, 

TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 

IV Tây Nguyên  

45.  
Công Ty Cổ phần Môi Trường Đô Thị 

Kon Tum 
200 U Rê, Trường Chinh, Kon Tum 

46.  
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gia 

Lai 

38 Trần Khánh Dư, phường Diên Hồng, 

TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

47.  
Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường 

ĐăkLăk 

01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - 

TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

48.  
Công ty  Cổ phần  cấp nước và Phát 

triển đô thị Đăk nông 

Số 04, Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa 

Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 

Nông 

49.  Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt 
08 Phạm Ngũ Lão, P.3, TP.Đà Lạt, Tỉnh 

Lâm Đồng 

50.  Công ty CP Môi trường xanh Friendly 

CH 2703 ĐN1, Tòa 2A, Vinaconex 7, 136 

Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

V Đông Nam Bộ  
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51.  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Công nghệ - Môi trường Bình Phước 

Hẻm Bãi rác, Ấp 1, xã Tiến Hưng, Tx 

Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước. 

52.  
Công ty Cổ phần Công trình đô thị Tây 

Ninh 

Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 3, Phường 

3, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

53.  
Công ty TNHH MTV  Công trình Đô 

thị  Bình Dương 

606 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp 

Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 

54.  
Công ty  Cổ phần  Nước - Môi trường 

Bình Dương 

11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

55.  Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi 
12 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

56.  
Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường 

và Công trình đô thị TP. Vũng Tàu 

199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng 

Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

57.  Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Bà Rịa 

11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước 

Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

58.  
Công ty TNHH MTV Môi trường đô 

thị Thành phố Hồ Chí Minh 

42-44 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, 

Quận 1, TP. HCM 

VI Đồng bằng sông Cửu Long  

59.  
Công Ty TNHH Môi Trường Đô Thị 

Long An 

21 Đường số 11, Phường 5, Tân An, Long 

An 

60.  
Công ty TNHH MTV Công trình đô thị 

Mỹ Tho 

12 Huỳnh Tịnh Của, Phường 7, Thành 

phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

61.  
Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến 

Tre 

26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành 

phố Bến tre, Tỉnh Bến Tre. 

62.  
Công ty TNHH MTV Công trình đô thị 

Trà Vinh 

377 Phạm Ngũ Lão, Phường 2, Thành phố 

Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 

63.  
Công ty Cổ phần Công trình công cộng 

Vĩnh Long 

86 Đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh 

Long, Tỉnh Vĩnh Long 

64.  
Công ty TNHH MTV Cấp nước-Môi 

trường đô thị Đồng Tháp 

01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 

65.  
Công ty  Cổ phần Môi trường đô thị An 

Giang 

128 Nguyễn Trường Tộ, Phường Bình 

Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang. 

66.  
Công ty Cổ phần phát triển đô thị Kiên 

Giang 

Số 8 Mậu Thân, Phường Vĩnh Khánh, 

Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 

67.  
Công ty Cổ phần Công trình đô thị Cần 

Thơ 

Số 5 Võ Thị Sáu, Quận Ninh Kiều, Thành 

phố Cần Thơ 

68.  Công ty TNHH DVTM Minh Thông 
Số 912b, Khu vực 2, phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

69.  

Công ty TNHH năng lượng môi trường 

EB Cần Thơ (Nhà máy đốt rác thải sinh 

hoạt phát điện Cần Thơ) 

Xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành 

phố Cần Thơ 

70.  
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - 

Công trình đô thị Hậu Giang 

263 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang 

71.  
Công ty TNHH MTV Công trình đô thị 

Sóc Trăng 

422 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 



6 

 

72.  
Trung tâm Dịch vụ vệ sinh & Môi 

trường đô thị Bạc Liêu 

41 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

73.  
Công ty TNHH MTV Môi trường đô 

thị Cà Mau 

202 Quang Trung, Phường 5, Thành phố 

Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

 

II. Đường dẫn đăng tải dự thảo Thông tư 

Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật được đăng tải tại đường dẫn: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YsKWqwWa36VM10sRKEDVSsCs3VQS

gfZF?usp=drive_link 

Hoặc quét mã sau đây: 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YsKWqwWa36VM10sRKEDVSsCs3VQSgfZF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YsKWqwWa36VM10sRKEDVSsCs3VQSgfZF?usp=drive_link
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